
Họ tên: ........................................................... Lớp: .................

PHIẾU BÀI TẬP: DÃY SỐ LIỆU THỐNG KÊ (PHIẾU 1)
I. TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Bảng thống kê số cây xanh các tổ trồng được:

Tổ Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 Tổ 4 Tổ 5
Số cây 25 20 15 35 30

Câu 1: Dãy số liệu số cây trồng theo thứ tự từ bé đến lớn:
A. 15; 20; 25; 30; 35 B. 15; 25; 20; 35; 30 C. 25; 20; 15; 30; 35 D. 35; 30; 25; 20; 15

Câu 2: Số cây ít nhất mà một tổ trồng được là:
A. 20 cây B. 15 cây C. 30 cây D. 25 cây

Câu 3: Tổng số cây cả 5 tổ trồng được là:
A. 120 cây B. 130 cây C. 125 cây D. 115 cây

Câu 4: Trung bình mỗi tổ trồng được số cây là:
A. 24 cây B. 25 cây C. 26 cây D. 23 cây

II. TỰ LUẬN
Bài 1: Số trứng gà bác Lan thu hoạch từ thứ Hai đến Chủ Nhật lần lượt là: 35, 40, 30, 45, 50,
25, 55.
a) Sắp xếp số trứng thu được theo thứ tự tăng dần:
b) Ngày thứ Sáu bác Lan thu được  quả trứng.
c) Trung bình mỗi ngày thu được  quả trứng.
Bài 2: Chiều cao của 5 học sinh nhóm Hoa Hướng Dương:

Tên Hùng Dũng Trang Mai Sơn
Cao (cm) 138 145 130 135 142

a) Sắp xếp chiều cao các bạn từ cao xuống thấp:
b) Số bạn cao trên 135 cm là:  bạn.
c) Chiều cao trung bình của nhóm là:  cm.

Bài 3: Cân nặng các bao gạo trong kho lần lượt như hình vẽ:

a) Bao gạo nặng nhất là  kg. Bao nhẹ nhất là  kg.
b) Cửa hàng bán hết các bao gạo nặng trên 20 kg. Vậy đã bán được  bao.
c) Giá gạo là 18.000 đồng/kg. Tính tổng số tiền thu được khi bán các bao gạo ở câu b?
Bài giải:

Kg: 10 25 50 15 40 30 20



Họ tên: ........................................................... Lớp: .................

PHIẾU BÀI TẬP: DÃY SỐ LIỆU THỐNG KÊ (PHIẾU 2)
I. TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Biểu đồ dưới đây nói về số điểm 10 của 4 tổ trong tháng thi đua:

Tổ Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 Tổ 4
Số điểm 10 15 25 20 24

Câu 1: Dãy số liệu chỉ số điểm 10 của các tổ theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 15; 20; 24; 25 B. 15; 24; 20; 25 C. 25; 24; 20; 15 D. 15; 25; 20; 24

Câu 2: Tổ đạt được nhiều điểm 10 nhất hơn tổ đạt ít nhất bao nhiêu điểm?
A. 5 điểm B. 10 điểm C. 15 điểm D. 20 điểm

Câu 3: Trung bình mỗi tổ đạt được bao nhiêu điểm 10?
A. 20 điểm B. 21 điểm C. 22 điểm D. 19 điểm

Câu 4: Có bao nhiêu tổ đạt số điểm 10 nhiều hơn 18 điểm?
A. 1 tổ B. 2 tổ C. 3 tổ D. 4 tổ

II. TỰ LUẬN
Bài 1: Trong đợt kế hoạch nhỏ, khối lớp Bốn thu gom giấy vụn. Số kg giấy vụn thu được của
các lớp 4A, 4B, 4C, 4D lần lượt là: 120kg, 118kg, 132kg, 150kg.
a) Viết dãy số liệu số giấy vụn thu được theo thứ tự từ lớn đến bé:
b) Lớp thu được nhiều giấy vụn nhất là lớp .
c) Trung bình mỗi lớp thu được  kg giấy vụn.
d) Nếu mỗi kg giấy vụn bán được 2.000đ thì cả khối thu được số tiền là:

Bài 2: Số tiền tiết kiệm của bạn Minh trong 4 tháng đầu năm được ghi lại dưới dạng biểu đồ
cột đơn giản như sau:
a) Tháng Minh tiết kiệm được nhiều tiền nhất là tháng  với số tiền là  nghìn đồng.
b) Tổng số tiền Minh tiết kiệm được trong 4 tháng là  nghìn đồng.
c) Trung bình mỗi tháng Minh tiết kiệm được bao nhiêu tiền?
Bài giải:


